KẾ HOẠCH TUẦN

Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11 năm 2024

	Mục tiêu

· Trẻ biết chủ động giao tiếp với người lớn và bạn bè gần gũi xung quanh bé.
· Rèn kỹ năng ngồi viết đúng tư thế.
· Trẻ biết gấp nhiều nếp tạo thành các loại các sản phẩm khác nhau (Ông mặt trời, con cá, cái quạt….).
· Trẻ biết chất tan và không tan thông qua thí nghiệm

- Trẻ biết nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 2 nhóm thực phẩm giàu đạm và chất béo.
· Trẻ biét sử dụng nét mặt củ chỉ điệu bộ để đóng kịch câu truyện “Chú Dê đen” cùng bạn
- Trẻ nhận biết được nhóm số lượng 7.
- Trẻ nhận biết chữ g, h và luyện phát âm g, h qua bài đồng dao, bài thơ.

	Hình Thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	Dạy trẻ biết Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp (trong giao tiếp với người lớn, bạn bè…)  
	Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (CS 95) 
	Nghe hát 

* Xe chỉ luồn kim (dân ca QHBN )
	- Chuẩn bị học cụ cùng Cô
	- Ôn các chữ trẻ đã được học

	Thể dục sáng
	- Tay (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, hai tay đưa song song trước mặt.

- Chân (2l-8n): Tay giang ngang, đầu gối khuỵ tay song song trước mặt.

- Bụng (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, nghiêng bên trái nghiêng bên phải.

- Bật (2l-8n): Tay giang ngang chân tách ra, tay lên cao chân chụm.

	Giờ học
	Nội dung 1: CHỦ ĐỘNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI LỚN VÀ BẠN BÈ GẦN GŨI XUNG QUANH
Nội dung 2: RÈN KỸ NĂNG NGỒI VIẾT ĐÚNG TƯ THẾ.
	· Nội dung 1: GẤP NHIỀU NẾP
Nội dung 2: THÍ NGHIỆM TAN VÀ K TAN

	 Nội dung 1:  PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỰC PHẨM
Nội dung 2: ĐÓNG KỊCH:  CHÚ DÊ ĐEN
	Nội dung 1: NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG 7
Nội dung 2:   Làm bt trong sách, theo khả năng
	Nội dung 1: NHẬN BIẾT CHỮ H. G 
· Nội dung 2: Làm bt chữ g, h trong sách


	VCTL
	· Góc tạo hình : Dạy trẻ xé dải dài.
· Chơi xây dựng lắp ráp : Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Chơi phân vai: Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Góc kể truyện: Kể truyện theo tranh “Ba cô gái, giọt nước tí xíu…”

· Góc học tập:

+Tìm đôi.

+ Làm bài tập trong sách BLQVT.

+ Lô tô

-  Góc Âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học “Lời cô, Cô giáo miền xuôi…”


	· Góc tạo hình : Tiếp tục thực hiện gấp nhiều nếp.

· Góc học tập:

+ Tiếp tục thí ngiệm tan và không tan

+ Làm bài tập trong sách BLQVT.

+ Lô tô

· Chơi xây dựng lắp ráp : Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Chơi phân vai: Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Góc kể truyện: Kể truyện theo tranh “Ba cô gái, giọt nước tí xíu…”

-  Góc Âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học “Lời cô, Cô giáo miền xuôi…”
	· Góc kể truyện: Tiép tục đóng kịch:  “Chú dê đen”

· Góc tạo hình : Dạy trẻ xé dải dài.
· Chơi xây dựng lắp ráp : Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Chơi phân vai: Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Góc học tập:

+Tìm đôi.

+ Làm bài tập trong sách BLQVT.

+ Lô tô

-  Góc Âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học “Lời cô, Cô giáo miền xuôi…”


	· Góc học tập: Tiếp tục làm bt trong sách, theo khả năng
· Góc tạo hình : Xé theo đường vòng cung (Xé trái bắp)
· Chơi xây dựng lắp ráp : Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Chơi phân vai: Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Góc kể truyện: Kể truyện theo tranh “Ba cô gái, giọt nước tí xíu…”

-  Góc Âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học “Lời cô, Cô giáo miền xuôi…”


	· Góc học tập:

+ Tiếp tục làm bài tập trong sách LQVT về chữ g, h.

+Tìm đôi.

+ Lô tô

· Góc tạo hình : Xé theo đường vòng cung (Xé trái bắp)
· Chơi xây dựng lắp ráp : Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Chơi phân vai: Tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV.
· Góc kể truyện: Kể truyện theo tranh “Ba cô gái, giọt nước tí xíu…”

-  Góc Âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học “Lời cô, Cô giáo miền xuôi…”



	HĐNT
	-Lao động vệ sinh: Quét rác, quét lá vàng…


	- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do:

+ Bật lên lá sen

+ Ném qua dây (Ném xa 1 tay)

+ Bật theo trái dâu (Bật tách chụm)


	- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do:

+ Bật lên lá sen

+ Đi qua cầu Khỉ

+ Bật theo trái dâu (Bật tách chụm)


	- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do:

+ Chơi với cát nước: đong nước bằng lon, chai nhựa

+ Làm các hình từ cát, xây theo ý thích từ cát..…


	- Quan sát: Cây hoa hồng tỷ muội (nơi sống, hình dáng lá….)

- Chơi tự do:

+ Ném bóng vào rổ.

+ Đi qua cầu Khỉ

+ Bật theo trái dâu (Bật tách chụm)



	Giờ ăn
	· Rèn trẻ biết uống nước sau khi ăn xong.

	Vệ sinh
	· Rèn trẻ xả nước tiết khiệm khi rửa tay

	Ngủ
	· Rèn trẻ biết xếp chiếu phụ Cô

	HĐ chiều
	Xâu, luồn, cột:

+ Dây giày
	Đọc biểu cảm ca dao

+ Anh em nào phải người xa
	Dạy trẻ xé theo đường vòng cung (Xé trái bắp)
	Dạy hát: Xe chỉ luồn kim
	Lắp ráp tự do

	NX cuối ngày
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 


Thứ 2: ngày 25/11/2024

Nội dung 1: CHỦ ĐỘNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI LỚN VÀ BẠN BÈ
Mục đích yêu cầu:

· Trẻ biết chủ động giao tiếp với người lớn và bạn bè gần gũi xung quanh bé.
Chuẩn bị:

- Tranh ảnh

- Clip tình huống

Tiến hành:

Hoạt Động 1:

· Cho trẻ xem clip tình huống bé nhút nhát không chơi cùng nhũng người thân họ hàng.

· Đàm thoại: 

+ Khi Na thấy các Cô Chú họ hàng đến nhà chơi Na đã làm gì?

+ Chuyện gì đã xảy ra với bạn Na?

+ Nếu là con con sẽ làm gì?

Hoạt Động 2: 

- Chia trẻ thành 4 nhóm

- Cho mỗi nhóm 1 bức tranh, trẻ thảo luận về tình huống có trong tranh và đưa ra cách giả quyết tình huống đó như thế nào?

Hoạt động 3: 

- Trẻ tự chọn tranh và gắn hành vi đúng sai.

Nội dung 2: Rèn kỹ năng ngồi viết đúng tư thế.

Thứ 3: ngày 26/11/2024

Nội dung 1:                  GẤP NHIỀU NẾP

*Mục đích-yêu cầu:

- Trẻ biết gấp nhiều nếp tạo thành các loại các sản phẩm khác nhau (Ông mặt trời, con cá, cái quạt….).

*Chuẩn bị:

- Giấy thủ công các loại.

- Kéo, hồ.

*Tiến hành:

Hoạt động 1:

· Cô trò chuyện với trẻ về các tranh có các hình khác nhau cô đã gấp sẵn.

+ Các con thấy các bức tranh các con xem có gì đặc biệt?

+ Làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra được các hình (Ông mặt trời, con cá, cái quạt) khác nhau?

· Cho trẻ lên làm mẫu thử.

· Cô hướng dẫn trẻ cách gấp nhiều nếp.

Hoạt động 2:

- Cho trẻ thực hiện gấp nhiều nếp tạo thành các sản phẩm theo ý thích của trẻ.

- Trẻ dán và trang trì thành bức tranh theo ý tưởng của mình.

Nội dung 2:               THÍ NGHIỆM TAN VÀ KHÔNG TAN
· Chuẩn bị:

Một Ly nước,

Đường,

Muối,

Cát,

Hạt tiêu,

Baking soda,

· Thí nghiệm:

Đổ nước vào Ly rồi cho các loại vật liệu đã chuẩn bị vào ly nước rồi khuấy lên.

Cho trẻ quan sát xem ly nào tan, ly nào không tan.

Từ thí nghiệm này, trẻ có thể hiểu như thế nào là hòa tan như thế nào là không tan.

· Hiện tượng:

Các ly đựng đường, muối, banking soda được hòa tan hoàn toàn

Ly đựng cát, hạt tiêu không được hòa tan

· Giải thích:

Khi sản phẩm hòa tan thì chất đó sẽ biến mất, nếu không tan thì nó vẫn tồn tại trong ly và chúng ta vẫn nhìn thấy nó trong ly.

Thứ 4: ngày 27/11/2024

Nội dung 1:               NHẬN BIẾT, PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỰC PHẨM
* Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 2 nhóm thực phẩm giàu đạm và chất béo.

* Chuẩn bị:

- Thẻ hình.

- Tháp dinh dưỡng.

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Cô trỏ chuyện với trẻ về các loại thực phẩm mà hay sử dụng.

- Chia trẻ thành 4 nhóm, cho trẻ quan sát và thảo luận về những loại thực phẩm mà cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:
+ Trong tranh có những lạo thực phẩm gì?

+ Chúng có tác dụng gì?

+ Đây là thực phẩm thuộc nhóm nào?

=> Đây là những thực phẩm thuộc nhóm chất béo những thực phẩm này cung cấp chất béo, ăn các thực phẩm này cung cấp chất béo cho cơ thể. Đây là nhóm thực phẩm không nên ăn nhiều, gây bệnh béo phì.

=> Đây là những thực phẩm thuộc nhóm chất đạm, ăn các thực phẩm này cung cấp chất đạm cho cơ thể giúp cơ thể khỏe mạnh, thông minh nhanh nhẹn… khi sử dụng phải rửa sạch, thái miếng nhỏ hoặc chặt miếng nhỏ... Các thực phẩm này được chế biến thành nhiều món: luộc, xào, nấu canh, nướng, hấp, kho...
Hoạt động 2:

  - TC: Chọn thực phẩm đúng

-  Cô cho trẻ tìm và chọn thực phẩm trong nhóm chất đạm và chất béo sau đó gắn lên bảng theo từng nhóm.

Nội dung 2:              ĐÓNG KỊCH TRUYỆN “CHÚ DÊ ĐEN”
Mục đích:

· Trẻ biét sử dụng nét mặt củ chỉ điệu bộ để đóng kịch câu truyện “Chú Dê đen” cùng bạn

Chuẩn bị:

· Mô hình câu truyện “chú Dê đen”

· Trang phục các nhân vật trong truyện

Tiến hành :

Hoạt động 1 :
“Chân ta có móng bằng đồng, sừng ta làm bằng kim cương”. cô đó các bạn biết câu nói của cô là có trong câu tuyện nào ?

· Hôm nay cô và các con cùng nhau kể lại cau truyên  ‘chú dê đen

· Cô dùng lời + mô hình kể lại câu truyện cho trẻ nghe

· Vừa kể vừa  hỏi trẻ :

Con sói đã hỏi gì dê trắng ?

Dê trắng trả lời như thế nào ?

Con sói đã hỏi gì dê Đen ?

Dê Đen trả lời như thế nào ?

Hoạt đông 2 : 

· Trẻ chọn nhân vật mà mình thích, sau đó chia về các nhóm
· Cô cho trẻ mặc trang phục hóa trang thành các nhân vật
· Cô và 1 bé sẽ là người dẫn truyện :
….

Cô quan sát giúp đõ trẻ hoàn thành vai diễn nhân vật của mình

Thứ 5: ngày 28/11/2024

Nội dung 1:              NHẬN BIẾT NHÓM SỐ LƯỢNG 7
I. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ nhận biết được nhóm số lượng 7.

II. Chuẩn bị:

- Bài tập từ dễ tới khó.

- Powerpoint số lượng 7

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: 

- Ôn tập số lượng 6: Cô cho trẻ đếm số lượng quả táo.

- Cô cho trẻ xem video và trong đó có nhiều đối tượng và các bạn tìm ra điểm giống nhau của các đối tượng đó.

- Cô mời (3-4 trẻ)

- Muốn biết các bạn trả lời có chính xác không Cô và các bạn cùng tìm hiểu nào. Trong đoạn video Cô vừa cho các con xem có các đối tượng nổi bật như chim, hoa và ong. Bây giờ mình cùng xem có bao nhiêu bông hoa?

- Cô mở hình ảnh trong video và đếm cho trẻ xem.

- Cung cấp kiến thức cho trẻ đếm lần lượt và tóm lại có tất cả 7 bông hoa.

- Cô mời (2 trẻ) lên đếm 2 đối tượng còn lại trong video.


2. Hoạt động 2: 

- Chia trẻ thành 4 nhóm: Mỗi nhóm sẽ đi lấy 1 cái laptop và xem những hình ảnh ghi nhớ đối tượng nào có số lượng là 7 trong vòng 3 phút các bạn sẽ gắn các đối tượng có số lượng là 7 lên bảng.

- Cô sửa bài tập (Tặng 1 sticker cho nhóm làm đúng)

3. hoạt động 3:

- Trò chơi xé túi mù bằng powerpoint

- Cô mời lần lượt 4 trẻ trả lời các câu hỏi.

(Tặng 1 sticker cho trẻ trả lười đúng)

Nội dung 2:  Cho trẻ làm bài tập theo khả năng

+ Trẻ có 1 sticker: Đánh dấu X vào nhóm có số lượng 7

+ Trẻ có 2 sticker: Nối số lượng 7 với 7 chấm tròn.

+ Trẻ có 3 sticker: Đếm và khoanh tròn tạo nhóm số lượng 7

- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
Thứ 6: ngày 29/11/2024

Nội dung 1:              NHẬN BIẾT CHỮ G, H
Mục đích yêu cầu:

-Trẻ nhận biết chữ g, h và luyện phát âm g, h qua bài đồng dao, bài thơ.

Chuẩn bị:

- Bài ca dao - đồng dao .

- Các thẻ chữ cái rời.

- Các thẻ từ có hình ảnh.

- Bút lông.

- Sách bài tập

Tiến hành:

Hoạt Động 1:

- Cô gắn 2 hình (Con gấu, cái gương )và cô hỏi trẻ cô có hình gì ?

- Trẻ nói và cô giới thiệu: Đây là hình Con gấu vậy cô có từ Con gấu, đây là cái gương vậy cô có từ cái gương.

- Các con quan sát xem trong từ Con gấu, cái gương có chữ nào đặc biệt. Cô mời trẻ lên tìm và gạch dưới.

- Cô giới thiệu chữ g, cô phát âm và mời 4-5 trẻ phát âm chữ g
- Cô giới thiệu chữ g viết in thường và G viết in hoa

- Cô và trẻ cùng nhau đọc bài đồng dao luyện phát âm (bài mới)
- Tiếp tục cô giớ thiệu chữ h tương tự

Hoạt Động 2: 

- Cô cho trẻ chia làm 4 nhóm  

Yêu cầu: 

Mỗi nhóm trẻ chọn 1 bài thơ hoặc bài đồng dao gắn lên bảng  sau đó dùng bút lông gạch chân chữ g, h có trong bài thơ, đồng dao

Họt đọng 3: 

· Trẻ lấy thẻ từ có chữ g, h theo yêu cầu.

Nội dung 2: Tre làm bài tập trong sách về chữ g.h
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